Trường CĐCN Thủ Đức
ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN HÓA ĐỢT THÁNG 9. 2017

HỌC PHẦN: HÓA HỌC
Câu 1: Trong các chất sau đây, chất nào là este:

A. CH3OH

B. CH3COOH

C. CH3COOCH3
D. CH3CHO

Câu 2: Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân este của nhau ?

A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 3: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este của nhau ?

A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este C3H6O2 thì thu được bao nhiêu lit khí CO2 (đktc) ?


A. 2,24 lit

B. 4,48 lit

C. 6,72 lit

D. 8,96 lit

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este C3H6O2 thì thu được bao nhiêu gam nước ?


A.1,8 g


B. 3,6g


C. 5,4g

D. 7,2g

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 6g este C2H4O2 thì thu được bao nhiêu lit khí CO2 (đktc) ?


A. 2,24 lit

B. 3,36 lit

C. 4,48 lit

D. 6,72 lit

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6g este C2H4O2 thì thu được bao nhiêu gam nước ?


A.1,8 g


B. 3,6g


C. 5,4g

D. 7,2g

Câu 8: Cho 8,8g este CH3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối CH3COONa ?


A. 4,1g


B. 8,2g


C. 12,3g

D. 16,4g
Câu 9: Cho 8,8g este CH3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam ancol C2H5OH ?


A. 9,2g


B. 6,9g


C. 4,6g

D. 2,3g

Câu 10: Cho 6 g este HCOOCH3 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối HCOONa ?


A. 13,6g

B. 6,8g


C. 3,4
g


D. 1,7g

Câu 11: Cho 6 g este HCOOCH3 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam ancol CH3OH ?


A. 12,8g

B. 6,4g


C. 3,2g


D. 1,6g

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 8,8g este X đơn chất no mạch hở (CnH2nO2) thu được 8,96 lit CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là :


A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H10O2
Câu 13: Este Y đơn chất no mạch hở (CnH2nO2) có tỉ khối đối với H2 là 37. Vậy công thức phân tử của Y là:


A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H10O2
Câu 14: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng este hóa ?

A. CH3COOH + CH3OH 
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 CH3COOCH3 + H2O

B. C2H5COOH + C2H5OH 
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 C2H5COOC2H5 + H2O

C. HCOOH + C2H5OH 
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 HCOOC2H5+ H2O

D. CH3COONa + NaOH 
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 CH4 + Na2CO3
Câu 15: Cho 2 dung dịch đựng trong 2 lọ mất nhãn: Glucozơ (C6H12O6) và axit axetic (CH3COOH). Hóa chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 dung dịch trên:


A. Quỳ tím

B. dd AgNO3/NH3
C. Cu(OH)2

D. A,B,C đều đúng

Câu 16: Để tráng một chiếc gương soi, người ta đun nóng dung dịch chứa 18g glucozơ (C6H12O6) với một lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong NH3. Khối lượng Ag sinh ra và bám vào chiếc gương là:


A. 10,8g

B. 21,6g

C. 32,4g

D. 43,2g

Câu 17: Cho 2 chất bột đựng trong 2 lọ mất nhãn: tinh bột (C6H10O5)n và xenlulozơ (C6H10O5)n. Chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất bột trên:

A. dd I2

B. dd AgNO3/NH3
C. Cu(OH)2

D. Không thể phân biệt

Câu 18: Khối lượng glucozơ (C6H12O6) tạo thành khi thủy phân hoàn toàn 324g tinh bột là bao nhiêu ? 


A. 180g

B. 270g

C. 360g

D. 450g
Câu 19: Thủy phân hoàn toàn 162g tinh bột thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu ?


A. 180g

B. 270g

C. 360g

D. 450g

Câu 20: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3:


A. Axit axetic

B. Ancol metylic
C. Glucozơ

D. Tinh bột
Câu 21: Trong các chất sau đây, chất nào là amin:


A. NH4NO3

B. NH3


C. CH3 – NH2
D. CH3COONH4
Câu 22: Cho 18,6g anilin (C6H5NH2) tác dụng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch HCl. Khối lượng muối thu được là:


A. 25,9g

B. 51,8g

C. 12,95g

D. 38,85g
Câu 23: Cho 2 dung dịch đựng trong 2 lọ mất nhãn: Metyl amin (CH3 – NH2) và axit axetic (CH3COOH). Hóa chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 dung dịch trên:


A. dd NaOH

B. Quỳ tím

C. dd HCl

D. dd AgNO3/NH3
Câu 24: Chất nào sau đây là amino axit:


A. NH2 – CH2 – COOH
B. CH3OH
C. CH3COOH

D. CH3COOCH3
Câu 25: Cho 7,5g glyxin (NH2 – CH2 – COOH) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là;


A. 38,8g

B. 29,1g

C. 19,4g

D. 9,7g
Câu 26: Cho 8,9g alanin (NH2 – CH(CH3) – COOH) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là;


A. 11,1g

B. 22,2g

C. 33,3g

D. 44,4g

Câu 27: Cho 7,5g glyxin ( NH2 – CH2 – COOH) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl vừa đủ. Khối lượng muối thu được là;


A. 11,15g

B. 23g


C. 33,45g

D. 46g

Câu 28: Cho 8,9g alanin ( NH2 – CH(CH3) – COOH) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl vừa đủ. Khối lượng muối thu được là;


A. 12,55g

B. 25,1g

C. 37,65g

D. 50,2g
Câu 29: Có ba chất hữu cơ: NH2 – CH2 – COOH, CH3 – CH2 – COOH, CH3 – NH2. Để phân biệt ba dung dịch trên cần dùng thuốc thử nào sau đây:


A. dd NaOH

B. Quỳ tím

C. CH3OH/HCl
D. dd HCl
Câu 30: CH3 – NH2 trong nước không tác dụng với chất nào trong các chất sau:


A. dd HCl

B. dd H2SO4

C. dd CH3OH/HCl

D. Quỳ tím
Câu 31: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh:


A. C2H5 – NH2
B. CH3COOH
C. NH2 – CH2 – COOH 
D. CH3OH
Câu 32: Để điều chế nhựa P.E (polietilen) người ta trùng hợp chất nào trong các chất sau đây:


A. C2H2

B. C2H4

C. C3H6

D. C4H8
Câu 33: Để điều chế cao su Buna (polibutadien) người ta trùng hợp chất nào trong các chất sau:


A. CH2 = CH2



B. CH2 = CH – CH3

C. CH2=CH – CH=CH2


D. Không có chất nào
Câu 34: Để điều chế được 7 tấn nhựa P.E (C2H4)n thì thể tích etilen cần dùng (đktc) là bao nhiêu m3 ?


A. 5600 m3

B. 2800 m3

C. 1400 m3

D. 700 m3
Câu 35: Tính chất vật lý nào sau đây không phải của hầu hết các kim loại ?


A. Có ánh kim

B. Trạng thái rắn
C. Dẫn điện tốt
D. Không dẫn nhiệt
Câu 36: Nhận xét nào sai trong các nhận xét sau đây về tính chất hóa học chung của kim loại:

A. Kim loại tác dụng được với nhiều phi kim: S,O2, Cl2…

B. Kim loại tác dụng được với axit: HNO3, H2SO4, HCl,…

C. Tất cả kim loại đều tác dụng được với nước ở điều kiện thường.

D. Kim loại có tính khử.
Câu 37: Nhúng một lá sắt (Fe) nhỏ vào các dung dịch sau đây: NaCl, CuCl2, NH4NO3, HCl, HNO3 loãng. Số chất tác dụng với sắt là
:


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5
Câu 38: Nhúng một lá sắt (Fe) nhỏ vào các dung dịch sau đây: H2SO4 đặc nóng, CuCl2, NH4NO3, HCl, HNO3. Số chất tác dụng với sắt tạo thành muối sắt (III) là:


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 39: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối clorua của một kim loại hóa trị 2 với dòng điện cường độ 3A. Sau 1930 giây thu được 1,92g kim loại ở catôt. Kim loại đó là:


A. Zn


B. Cu


C. Ca


D. Fe
Câu 40: Để làm sạch một mẫu thủy ngân (Hg) có lẫn tạp chất là kẽm (Zn), thiếc (Sn) và chì (Pb) người ta phải khuấy mẫu này trong dung dịch nào ?


A. HgSO4

B. ZnSO4

C. SnSO4

D. PbSO4
Câu 41: Hòa tan 20g hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl dư thu được 1g khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?


A. 54,5g

B. 55,5g

C. 56,5g

D. 57,5g
Câu 42: Cho 16,2g kim loại M có hóa trị 3 vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy thoát ra 20,16 lit khí H2 (đktc). Kim loại đó là:


A. Fe


B. Al


C. Ca


D. Zn
Câu 43: Axit sunfuric đặc nguội không phản ứng với kim loại nào ?


A. Fe


B. Zn


C. Cu


D. Na
Câu 44: Axit nitric đặc nguội không phản ứng với kim loại nào ?


A. Zn


B. Al


C. K


D. Mg
Câu 45: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại hóa trị 2. Sau phản ứng thu được 6g kim loại và 3,36 lit khí Cl2 (đktc).Muối clorua đó là:


A. CaCl2

B. FeCl2

C. ZnCl2

D. MgCl2
Câu 46: Trong các muối sau đây, muối nào dễ bị nhiệt phân nhất ?

A. LiCl

B. KHCO3

C. Na2SO4

D. KBr
Câu 47: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ kiềm ?


A. Na


B. K


C. Zn


D. Ba
Câu 48: Dẫn 2,24 lit khí CO2 (đktc) vào 150ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được muối nào ?


A. KHCO3



B. K2CO3


C. KHCO3 và K2CO3

D. Không có kết quả
Câu 49: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thì có hiện tượng nào sau đây :


A. Có kết tủa trắng



B. Sủi bọt khí


C. Có kết tủa trắng và sủi bọt khí

D. Không có hiện tượng
Câu 50: Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch HCl thì có hiện tượng nào sau đây :


A. Có kết tủa trắng



B. Sủi bọt khí


C. Có kết tủa trắng và sủi bọt khí

D. Không có hiện tượng

Câu 51: Cho bột BaCO3 vào dung dịch H2SO4 thì có hiện tượng nào sau đây :


A. Có kết tủa trắng



B. Sủi bọt khí


C. Có kết tủa trắng và sủi bọt khí

D. Không có hiện tượng

Câu 52: Cho 2 g một kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là:


A. Be


B. Mg


C. Ca


D. Ba
Câu 53: Phát biểu nào sai khi nói về hidroxit nhôm (Al(OH)3) ?

A. Hidroxit nhôm tác dụng được với dung dịch NaOH

B. Hidroxit nhôm là một hidroxit lưỡng tính

C. Hidroxit nhôm là một bazơ

D. Hidroxit nhôm là một bazơ lưỡng tính

Câu 54: Trong các chất sau đây, chất nào có tính lưỡng tính ?


A. Zn(OH)2

B. Fe(OH)2

C. NaOH

D. Cu(OH)2
Câu 55: Trong các chất sau đây, chất nào không có tính lưỡng tính ?


A. Al(OH)3

B. NaHCO3

C. Zn(OH)2

D. FeSO4
Câu 56: Cho các kim loại sau đây: Fe, Na, Ba, Ca, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện thường là:


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5
Câu 57: Điện phân nóng chảy 20,4g Al2O3 thì thu được bao nhiêu gam nhôm (Al) kim loại ?


A. 2,7g


B. 5,4g


C. 8,1g

D. 10,8g
Câu 58: Điện phân nóng chảy 20,4g Al2O3 thì thu được bao nhiêu lit khí O2 (đktc) ?


A. 2,24 lit

B. 4,48 lit

C. 6,72 lit

D. 8,96 lit
Câu 59: Cách nào sau đây thường dùng để điều chế kim loại natri (Na):

A. Điện phân dung dịch NaCl

B. Điện phân nóng chảy NaCl

C. Dùng nhôm (Al) để khử Na2O ở nhiệt độ cao

D. Dùng kim loại kali (K) để đẩy kim loại natri (Na) ra khỏi dung dịch NaCl
Câu 60: Nhôm (Al) không tác dụng với dung dịch nào ?


A. dd HCl

B. dd H2SO4

C. dd NaOH

D. dd MgSO4
Câu 61: Kẽm (Zn) tác dụng với axit nào sau đây tạo ra khí hiđro (H2) ?

A. dd HCl

B. dd H2SO4 đặc
C. dd HNO3 loãng
D. dd HNO3 đặc
Câu 62: Sắt (Fe) tác dụng với axit nào sau đây tạo ra muối sắt (II) ?


A. dd H2SO4 loãng
B. dd H2SO4 đặc nóng
C. dd HNO3 loãng
D. dd HNO3 đặc nóng
Câu 63: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch FeCl2 ?


A. Zn


B. Mg


C. Cu


D. Al
Câu 64: Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là:


A. 231g

B. 232g

C. 233g

D. 234g
Câu 65: Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng sắt (Fe) thu được là:


A. 2,8g


B. 5,6g


C. 8,4g

D. 11,2g
Câu 66: Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là:


A. 2,24 lit

B. 4,48 lit

C. 6,72 lit

D. 8,96 lit

Câu 67: Cho 7,68g đồng (Cu) tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được khí NO. Khối lượng muối đồng nitrat (Cu(NO3)2) sinh ra trong dung dịch sau phản ứng là:


A. 21,56g

B. 21,65g

C. 22,56g

D. 22,65g
Câu 68: Cho 7,68g đồng (Cu) tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được bao nhiêu lit khí NO (đktc) ?


A. 0,448 lit

B. 0,896 lit

C. 1,344 lit

D. 1,792 lit

Câu 69: Cho 4 dung dịch sau: MgCl2, FeCl2, CuCl2, NaCl. Hóa chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt 4 dung dịch trên ?


A. NaOH

B. HCl


C. Quỳ tím

D. KCl
Câu 70: Cho 4 dung dịch sau: H2SO4, NaOH, BaCl2, KNO3. Hóa chất dùng để phân biệt 4 dung dịch trên là:

A. Quỳ tím, dung dịch H2SO4

B. Dung dịch Ba(OH)2, dung dịch H2SO4

C. Quỳ tím, dung dịch Ba(OH)2

D. Không thể phân biệt 4 dung dịch trên
Cho biết: 
C = 12

H = 1

O = 16
Cl = 35,5
S = 32

N = 14 



Na = 23     
K = 39    
 Ca = 40     
Ba  =137     
Mg = 24     
Fe = 56     



Cu = 64     
Be = 9     
Zn = 65     
Al = 27
Ag = 108
Chú ý:

· Đề thi: thời gian làm bài 60 phút ( 40 câu Trắc nghiệm )

· Thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu nào ( kể cả Bảng Tuần Hoàn )
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